
Ngân sách huyện Ngân sách xã 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=4/2 9=4/3

A TỔNG CHI 695.579.000.000 1.133.661.000.000 1.280.475.774.690 1.055.660.239.484 893.593.511.192 162.066.728.292 152       93       82         

I CHI ĐẦU TƯ XDCB 164.160.000.000 283.265.000.000 309.167.669.934 189.980.969.097 155.777.414.598 34.203.554.499 116       67       61         

II CHI THƯỜNG XUYÊN 517.780.000.000     698.019.000.000     506.768.958.162          505.253.975.881     391.446.884.588         113.807.091.293     98         72       100       

1 CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƢỜNG 6.000.000.000 6.235.000.000 113.876.860                 746.617.000 746.617.000 12         12       656       

2 CHI SN KINH TẾ 119.866.000.000 122.515.000.000     61.910.456.272            47.027.112.802 44.100.678.831 2.926.433.971 39         38       76         

3 CHI SN GD & ĐÀO TẠO 206.896.000.000 238.006.000.000     187.812.732.007          206.892.455.648 206.892.455.648 100       87       110       

4 CHI SN Y TẾ 42.639.000.000 65.483.000.000 40.691.833.562            37.605.800.185 37.605.800.185 88         57       92         

5 CHI SN VH - TDTT 3.717.000.000 5.838.000.000 5.104.871.651              8.790.670.097 8.790.670.097 236       151     172       

6 CHI SN PHÁT THANH 2.502.000.000         1.479.000.000 1.724.082.000              1.474.205.900 1.474.205.900 59         100     86         

7 CHI ĐẢM BẢO XH 17.147.000.000 28.660.000.000 15.964.585.650            15.910.633.047 15.870.633.047 40.000.000 93         56       100       

8 CHI QUẢN LÝ HC 97.450.000.000 127.091.000.000     148.220.311.250          145.611.315.213 51.671.298.947 93.940.016.266 149       115     98         

9 CHI AN NINH QUỐC PHÒNG 19.554.000.000 41.546.000.000       42.066.068.910            33.165.980.758 16.265.339.702 16.900.641.056 170       80       79         

10
CÁC KHOẢN CHI KHÁC NGÂN 

SÁCH 
2.009.000.000 37.043.000.000 3.160.140.000              8.029.185.231 8.029.185.231 400       22       254       

11
CHI CHUƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA -VSN
24.123.000.000

III DỰ PHÒNG 13.639.000.000 21.348.000.000 -                           
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VI CHI CHUYỂN NGUỒN 303.156.752.594          229.219.310.506              222.941.228.006 6.278.082.500         

V CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 16.537.000.000 -                           

VI CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 946.000.000                 7.778.000.000         7.778.000.000

VII
CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP 

XÃ
114.492.000.000 160.436.394.000          123.427.984.000     123.427.984.000

-  Phần chi bao gồm chi bổ sung ngân sách cấp xã: 

 - Chi đầu tƣ xây dựng cơ bản bao gồm cả chi chuyển nguồn tạm ứng 2022 sang 2023
Ngày 01 tháng 06 năm 2015 
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